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I. Hệ thống hóa kiến thức
- Giới thiệu về trồng trọt
- Làm đất trồng cây
- Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
- Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
- Nhân giống vô tính cây trồng
- Rừng, vai trò của rừng và các loại rừng.
II. Một số câu hỏi ôn tập 

Câu 1: Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh?
A. Cây lạc (đậu phộng).


B. Mùng tơi.
C. Cây hoa hồng.



D. Cây điều
Câu 2: Nội dung nào sau đây mô tả đúng phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên:
A. Trên 25% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 
B. Trên 50% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 
C. Trên 75% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
D. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 
Câu 3: Một trong những mục đích của việc cày đất là:
A. san phẳng mặt ruộng.


B. thuận lợi cho việc chăm sóc. 
C. làm tăng độ dày lớp đất trồng.

D. bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.
Câu 4: Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây trồng là:
A. tiết kiệm công lao động.   

B. hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh. 
C. đơn giản, dễ thực hiện. 


D. có tác dụng lâu dài.
Câu 5: Phương án nào sau đây không phải là một trong các phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
A. Hái. 

B. Nhổ. 

C. Cắt.  

D. Bổ.
Câu 6: Nội dung nào sau đây là một trong những yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch đúng thời điểm. 

B. Thu hoạch càng muộn càng tốt. 
C. Thu hoạch càng sớm càng tốt. 

D. Thu hoạch khi có nhu cầu sử dụng.
Câu 7: Việc sử dụng thùng xốp đã qua sử dụng để trồng rau an toàn có ý nghĩa nào sau đây? 
A. Giúp cây nhanh lớn. 


B. Hạn chế nguồn sâu bệnh. 
C. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 

D. Bảo vệ môi trường.
Câu 8: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây rau? 
A. Cà phê, lúa, ngô. 



B. Xu hào, cải bắp, cà chua. 
C. Khoai lang, khoai tây, mía. 

D. Bông, cao su, cà phê. 
Câu 9. Người ta sử dụng loại phân nào để bón thúc?

A. Phân hữu cơ hoại mục



B. Phân hóa học
C. Cả A và B đều đúng



D. Đáp án khác

Câu 10. Đâu không phải mục đích của vun xới?

A. Giảm cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

B. Cây đứng vững
C. Tạo độ tơi xốp cho đất




D. Tạo độ thoáng khí cho đất

Câu 11. Đất trồng có thành phần nào?

A. Phần rắn

B. Phần lỏng


C. Phần khí

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Làm đất trồng cây có công việc chính nào?

A. Cày đất

B. Bừa/ đập đất

C. Lên luống

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Theo mục đích sử dụng, người ta phân ra loại rừng nào sau đây?

A. Rừng phòng hộ



B. Rừng sản xuất

C. Rừng đặc dụng



D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Có mấy loại rừng đặc dụng?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 15. Vai trò rừng đặc dụng:

A. Bảo tồn nguồn gene vi sinh vật

B. Bảo vệ danh lam thắng cảnh

C. Phục vụ nghiên cứu


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Vai trò của rừng sản xuất:

A. Dùng để sản xuất gỗ


B. Dùng để kinh doanh lâm sản ngoài gỗ

C. Bảo vệ môi trường


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Vai trò rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ đất




B. Chóng sa mạc hóa

C. Điều hòa khí hậu



D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Rừng phòng hộ được phân làm mấy loại?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 19. Rừng nào sau đây thuộc rừng phòng hộ?

A. Rừng bạch đàn



B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Rừng nào sau đây thuộc rừng đặc dụng?

A. Rừng bạch đàn



B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển


D. Cả 3 đáp án trên

III. Tự luận

Câu 1: Trình bày vai trò của ngành trồng trọt ở Việt Nam.
Câu 2. Nêu thành phần và vai trò của đất trồng

Câu 3. Trong làm đất trồng cây có những công việc chính gì?

Câu 4. Nêu ưu nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

Câu 5. Nêu cách tiến hành các phương pháp nhân giống vô tính ở cây trồng.
Câu 6: Rừng là gì? Rừng có vai trò gì? Ở Việt Nam có các loại rừng phổ biến nào? 
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